
STT Họ tên Ngày sinh Tài khoản Mật khẩu Khối Lớp

1 Hoàng Ngọc Bảo An Không có baoan_2311 baoan55 5 5/1

2 Tô Gia Thiên Không có giathien2013 giathien82 5 5/1

3 Huỳnh Ngọc Giao Nguyên 26/01/2013 kelly26 giaonguyen43 5 5/1

4 Lưu Hoàng Bảo An 13/04/2013 lqd1-0041 baoan39 5 5/1

5 Bùi Đỗ Minh Anh 18/06/2013 lqd1-0042 minhanh65 5 5/1

6 Đào Kim Anh 17/03/2013 lqd1-0043 kimanh84 5 5/1

7 Nguyễn Gia Bảo 22/01/2013 lqd1-0044 giabao29 5 5/1

8 Lê Minh  Châu 19/08/2013 lqd1-0046 minhchau27 5 5/1

9 Nguyễn Hoàng Dũng 26/12/2013 lqd1-0048 hoangdung69 5 5/1

10 Đoàn Phúc Duy 02/03/2013 lqd1-0049 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/1

11 Phạm Minh Đức 23/07/2013 lqd1-0050 minhduc53 5 5/1

12 Trần Quang  Hiển 24/09/2013 lqd1-0051 quanghien35 5 5/1

13 Nguyễn Lê Gia Huy 08/01/2013 lqd1-0052 giahuy88 5 5/1

14 Ngô Tuấn Hưng 28/08/2013 lqd1-0053 tuanhung40 5 5/1

15 Nguyễn Thanh Hưng 20/06/2013 lqd1-0054 thanhhung13 5 5/1

16 Dương Nguyễn Minh Khang 07/01/2013 lqd1-0055 minhkhang32 5 5/1

17 Nhiếp Tuấn Kiệt 21/09/2013 lqd1-0058 tuankiet36 5 5/1

18 Nguyễn Duy Tuệ Minh 22/01/2013 lqd1-0060 tueminh65 5 5/1

19 Lê Bảo Khôi Nguyên 14/10/2013 lqd1-0062 khoinguyen89 5 5/1

20 Lưu Thiên Nguyên 24/10/2013 lqd1-0063 thiennguyen93 5 5/1

21 Nguyễn Thiên Phúc 02/12/2013 lqd1-0065 thienphuc68 5 5/1

22 Nguyễn Thanh Phương 01/07/2013 lqd1-0066 thanhphuong77 5 5/1

23 Trần Đình Quân 22/02/2013 lqd1-0067 dinhquan69 5 5/1

24 Trần Nguyễn Thảo Quỳnh 08/11/2013 lqd1-0068 thaoquynh58 5 5/1

25 Nguyễn Ngọc Minh Thư 20/02/2013 lqd1-0069 minhthu12 5 5/1

26 Trần Ngọc Đăng Thư 20/07/2013 lqd1-0070 dangthu90 5 5/1

27 Nguyễn Quỳnh Cát Tiên 12/06/2013 lqd1-0071 cattien26 5 5/1

28 Nguyễn Xuân Tú 14/02/2013 lqd1-0072 xuantu13 5 5/1

29 Trần Phương Nhã Uyên 01/04/2013 lqd1-0073 nhauyen76 5 5/1

30 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 23/11/2013 lqd1-0143 quynhanh15 5 5/1

31 Phan Ngọc Trâm Anh Không có lqd1-3623 tramanh75 5 5/1

32 Uông Sỹ Việt Anh Không có lqd1-3624 vietanh34 5 5/1
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33 Nguyễn Ngọc Phương Chi Không có lqd1-3625 phuongchi77 5 5/1

34 Nguyễn Hùng Minh Khang Không có lqd1-3626 minhkhang42 5 5/1

35 Nguyễn Nhân Kiệt Không có lqd1-3627 nhankiet55 5 5/1

36 Nguyễn Đan Khánh Linh Không có lqd1-3628 khanhlinh14 5 5/1

37 Nguyễn Sỹ Lộc Không có lqd1-3629a2 syloc19 5 5/1

38 Phạm Hoàng Kim Ngân Không có lqd1-3631a2 kimngan19 5 5/1

39 Dương Tuấn Nghĩa Không có lqd1-3633a2 tuannghia91 5 5/1

40 Lê An Nhi Không có lqd1-3636 annhi69 5 5/1

41 Nguyễn Bảo Phúc Không có lqd1-3637a2 baophuc41 5 5/1

42 Nguyễn Minh Toàn Không có lqd1-3642 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/1

43 Nguyễn Cảnh Trâm Không có lqd1-3643 canhtram19 5 5/1

44 Nguyễn Lê Nhật Mai 24/01/2013 lqd1-3806 nhatmai52 5 5/1

45 Lương Nguyên Phúc 07/08/2013 lqd1-5424 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/1

46 Lê Minh Huy 08/05/2013 lqd1-6118 minhhuy61 5 5/1

47 Phạm NGuyễn Bảo Ngọc 01/01/2013 lqd1-6196 baongoc78 5 5/1

48 Thái Bình Minh Triết 25/09/2013 lqd1-6200 minhtriet59 5 5/1

49 Trần Phước Dân 07/12/2013 lqd1-6209 phuocdan73 5 5/1

50 Trần Phúc Nguyên 04/01/2013 lqd1-6362 phucnguyen13 5 5/1

51 Lê Triều Khang Không có funno1234 trieukhang34 5 5/2

52 ĐÀM KHẢ HÂN Không có khahan93 khahan63 5 5/2

53 Hà Trần Khởi My Không có khoimylqd khoimy32 5 5/2

54 Phan Hoàng Thiên An 31/05/2013 lqd1-0074 thienan27 5 5/2

55 Hoàng Trịnh Mai Anh 13/06/2013 lqd1-0075 maianh45 5 5/2

56 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 01/12/2013 lqd1-0077 giabao93 5 5/2

57 Phạm Thị Minh Châu 14/08/2013 lqd1-0078 minhchau39 5 5/2

58 Đào Quang Dũng 17/06/2013 lqd1-0079 quangdung72 5 5/2

59 Hoàng Ngọc Kiều Duyên 23/12/2013 lqd1-0080 kieuduyen11 5 5/2

60 Phạm Văn Đức 10/03/2013 lqd1-0081 vanduc95 5 5/2

61 Đào Huỳnh Minh Hảo 21/01/2013 lqd1-0083 minhhao37 5 5/2

62 Phan Quang Hiếu 16/02/2013 lqd1-0085 quanghieu69 5 5/2

63 Võ Phú Hưng 01/10/2013 lqd1-0086 phuhung51 5 5/2

64 Phan Đăng Mai Khanh 31/08/2013 lqd1-0087 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/2

65 Trịnh Đình Khôi 04/03/2013 lqd1-0088 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/2

66 Ngô Tuấn Kiệt 24/08/2013 lqd1-0089 tuankiet78 5 5/2

67 Nguyễn Phúc Lâm 04/11/2013 lqd1-0090 phuclam34 5 5/2

68 Nguyễn Hoàng Minh 12/12/2013 lqd1-0091 hoangminh38 5 5/2



69 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/02/2013 lqd1-0093 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/2

70 Phạm Lê Bảo Ngân 08/09/2013 lqd1-0094 baongan30 5 5/2

71 Hoàng Khôi Nguyên 03/04/2013 lqd1-0095 khoinguyen47 5 5/2

72 Nguyễn Phương Thảo Nguyên 21/01/2013 lqd1-0096 thaonguyen19 5 5/2

73 Trần Quang Phát 01/01/2013 lqd1-0097 quangphat15 5 5/2

74 Nguyễn Hoàng Phong 06/03/2013 lqd1-0098 hoangphong53 5 5/2

75 Hoàng Thiên Phúc 21/12/2013 lqd1-0099 thienphuc37 5 5/2

76 Hoàng Ngọc Như Quỳnh 01/11/2013 lqd1-0100 nhuquynh22 5 5/2

77 Hồ Đắc Toàn 05/04/2013 lqd1-0102 dactoan90 5 5/2

78 Phạm Bảo Trang 11/06/2013 lqd1-0103 baotrang73 5 5/2

79 Nguyễn Thùy Trâm 25/04/2013 lqd1-0104 thuytram68 5 5/2

80 Phạm Đức Trí 14/08/2013 lqd1-0105 ductri39 5 5/2

81 Trần Phúc Vinh 06/11/2013 lqd1-0107 phucvinh26 5 5/2

82 Nguyễn Trần Hải Yến 07/08/2013 lqd1-0108 haiyen53 5 5/2

83 Ngô Quang Bảo Ấn 07/11/2013 lqd1-4717 baoan61 5 5/2

84 Đào Vũ Hoàng Anh 30/05/2013 lqd1-4718 hoanganh75 5 5/2

85 Nguyễn Quỳnh Phương Anh 29/10/2013 lqd1-4720 phuonganh37 5 5/2

86 Vũ Kiều Anh 31/08/2013 lqd1-4722 kieuanh96 5 5/2

87 Hồ Nam Duy 22/03/2013 lqd1-4729 namduy80 5 5/2

88 Đoàn Ngọc Hải 30/08/2013 lqd1-4731 ngochai53 5 5/2

89 Đàm Ngọc Bảo Hân 08/04/2013 lqd1-4733 baohan22 5 5/2

90 Trương Lê Gia Hân 06/09/2013 lqd1-4734 giahan93 5 5/2

91 Bùi Hoàng Long 07/01/2013 lqd1-4743 hoanglong77 5 5/2

92 Trịnh Khôi Nguyên 15/10/2013 lqd1-4750 khoinguyen90 5 5/2

93 Tôn Nữ An Nhiên 02/01/2013 lqd1-4751 annhien38 5 5/2

94 Đoàn Văn Hoàng Phát 17/01/2013 lqd1-4752 hoangphat80 5 5/2

95 Phạm Quang Tiến 06/10/2013 lqd1-4757 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/2

96 Đỗ Nguyễn Thiên Vũ 07/05/2013 lqd1-4764 thienvu36 5 5/2

97 Phạm Anh Quân 27/05/2013 lqd1-5425 anhquan97 5 5/2

98 Hoàng Nam 31/12/2012 lqd1-6134 hoangnam37 5 5/2

99 Lê Công Nhật Minh 09/11/2013 lqd1-6139 nhatminh87 5 5/2

100 Trần Viết Huy 12/10/2013 lqd1_5555 viethuy91 5 5/2

101 Lê Quang Anh Kiệt Không có anhkiet30 anhkiet54 5 5/3

102 Đào Ngọc Hồng Anh 01/10/2013 daongochonganh honganh27 5 5/3

103 Bùi Đỗ Quyên Không có dquyen0810 doquyen41 5 5/3

104 Lê Hoàng Yến Không có hoangyen911 hoangyen48 5 5/3



105 Đặng Hữu Minh Trí Không có huutri33 minhtri67 5 5/3

106 Lê Trà My Không có letramy9876 tramy92 5 5/3

107 Nguyễn Minh Anh Không có lqd1-0110 minhanh89 5 5/3

108 Nguyễn Quân Bảo Không có lqd1-0112 quanbao28 5 5/3

109 Đào Lê Huyền Chi Không có lqd1-0113 huyenchi20 5 5/3

110 Trần Quốc Duy Không có lqd1-0114 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/3

111 Vũ Bảo  Đăng Không có lqd1-0115 baodang35 5 5/3

112 Trần Lê Hiếu Hạnh Không có lqd1-0117 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/3

113 Lê Nguyễn Minh Hằng Không có lqd1-0118 minhhang86 5 5/3

114 Nguyễn Gia Hân Không có lqd1-0119 giahan83 5 5/3

115 Dương Tấn Hiếu Không có lqd1-0120 tanhieu97 5 5/3

116 Lâm Vũ Bảo Khánh Không có lqd1-0121 baokhanh25 5 5/3

117 Nguyễn Minh Khôi Không có lqd1-0122 minhkhoi14 5 5/3

118 Văn Tấn Lộc Không có lqd1-0124 tanloc23 5 5/3

119 Võ Nguyễn Diệu Minh Không có lqd1-0125 dieuminh32 5 5/3

120 Ngô Lê Bích Ngọc Không có lqd1-0127 bichngoc90 5 5/3

121 Trương Thảo Nhi Không có lqd1-0129 thaonhi25 5 5/3

122 Võ Minh Phát Không có lqd1-0130 minhphat32 5 5/3

123 Trịnh Thái Phong Không có lqd1-0131 thaiphong13 5 5/3

124 Phạm Vũ Như Quỳnh Không có lqd1-0133 nhuquynh58 5 5/3

125 Nguyễn Minh Thiện Không có lqd1-0134 minhthien89 5 5/3

126 Nguyễn Hoàng Tiến Không có lqd1-0135 hoangtien41 5 5/3

127 Lê Hoàng Thanh Trang Không có lqd1-0136 thanhtrang23 5 5/3

128 Nguyễn Minh Trí Không có lqd1-0138 minhtri15 5 5/3

129 Nguyễn Quốc Trí Không có lqd1-0139 quoctri70 5 5/3

130 Đào Phương Vy Không có lqd1-0140 phuongvy28 5 5/3

131 Nguyễn Minh Anh 09/05/2013 lqd1-3799 minhanh23 5 5/3

132 Hồ Trâm Anh 06/07/2013 lqd1-3800 tramanh56 5 5/3

133 Trương Nguyễn Gia Hân 30/01/2013 lqd1-3802 giahan17 5 5/3

134 Lê Hữu Quốc Khánh 18/03/2013 lqd1-3803 quockhanh31 5 5/3

135 Trần Hoàng Kim 14/01/2013 lqd1-3804 hoangkim58 5 5/3

136 Lê Võ Ngọc Nhi 06/02/2013 lqd1-3808 ngocnhi88 5 5/3

137 Trương Quốc Phú 21/10/2013 lqd1-3809 quocphu30 5 5/3

138 Phi Đỗ Trường Sơn 20/06/2013 lqd1-3811 truongson75 5 5/3

139 Lê Vũ Minh Toàn 27/05/2013 lqd1-3812 minhtoan84 5 5/3

140 Lê Ngọc Bảo Trân 16/07/2013 lqd1-3813 baotran78 5 5/3



141 Bùi Nhã Uyên 10/09/2013 lqd1-3815 nhauyen79 5 5/3

142 Hồng Ngạn Bác Không có lqd1-4873 nganbac11 5 5/3

143 Hoàng Tùng Lâm Không có lqd1-4874 tunglam72 5 5/3

144 Đỗ Huỳnh Đức Trọng Không có lqd1-4875 ductrong46 5 5/3

145 Bùi Phương Vi Không có lqd1-4876 phuongvi96 5 5/3

146 Hoàng Đình Tuấn 14/03/2013 lqd1-6133 dinhtuan39 5 5/3

147 NGUYỄN ĐOÀN HỢP 25/09/2013 lqd1-6157 doanhop80 5 5/3

148 Nguyễn Vy Thảo 26/02/2013 lqd1-6190 vythao76 5 5/3

149 Nguyễn Ngọc Gia Hân Không có giahan34 giahan74 5 5/4

150 Trần Đình Anh Hào Không có hao123789 anhhao66 5 5/4

151 Nguyễn Phương thảo Không có hazinchu phuongthao30 5 5/4

152 Lê Kỳ Nguyên Không có kynguyen80 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

153 Lê Nguyễn Minh Quân Không có lenguyenminhquan2101 minhquan45 5 5/4

154 Phan Hoàng Phúc An 03/12/2013 lqd1-0142 phucan36 5 5/4

155 Cao Nguyễn Gia Bảo 04/01/2013 lqd1-0145 giabao18 5 5/4

156 Nguyễn Trần Kỳ Duyên 06/12/2013 lqd1-0146 kyduyen74 5 5/4

157 Nguyễn Minh Đức 26/09/2013 lqd1-0147 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

158 Nguyễn Viết Minh Đức 01/07/2013 lqd1-0148 minhduc97 5 5/4

159 Nguyễn Ngọc Hân 11/06/2013 lqd1-0150 ngochan95 5 5/4

160 Đặng Thế Hoàng 27/10/2013 lqd1-0151 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

161 Nguyễn Gia Hưng 02/12/2013 lqd1-0152 giahung15 5 5/4

162 Nguyễn Viết Hưng 24/04/2013 lqd1-0153 viethung11 5 5/4

163 Đặng Ngọc Thiên Kim 01/11/2013 lqd1-0154 thienkim18 5 5/4

164 Huỳnh Huy Khoa 13/11/2013 lqd1-0155 huykhoa92 5 5/4

165 Huỳnh Vân Khuê 13/11/2013 lqd1-0156 vankhue39 5 5/4

166 Đặng Khải Minh 05/01/2013 lqd1-0157 khaiminh26 5 5/4

167 Nguyễn Hoàng Lê My 08/02/2013 lqd1-0158 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

168 Thân Nguyên Nam 15/10/2013 lqd1-0159 nguyennam83 5 5/4

169 Bùi Lê Bảo Ngọc 07/10/2013 lqd1-0160 baongoc77 5 5/4

170 Trịnh Khôi Nguyên 17/05/2013 lqd1-0162 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

171 Kiều Huỳnh Thiên Phúc 05/04/2013 lqd1-0165 thienphuc40 5 5/4

172 Nguyễn Cát Tiên Sa 09/12/2013 lqd1-0167 tiensa13 5 5/4

173 Nguyễn Cát Tiên 09/12/2013 lqd1-0168 cattien76 5 5/4

174 Nguyễn Đỗ Việt Thành 10/08/2013 lqd1-0169 vietthanh44 5 5/4

175 Lê Nguyễn Đan Thư 02/01/2013 lqd1-0170 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

176 Huỳnh Huyền Trang 08/09/2013 lqd1-0171 huyentrang92 5 5/4



177 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 05/08/2013 lqd1-0172 baotran78 5 5/4

178 Lê Hà Vy 21/10/2013 lqd1-0173 havy81 5 5/4

179 Nguyễn Bảo Minh Nguyệt 31/01/2013 lqd1-0174 minhnguyet93 5 5/4

180 Nguyễn Ngọc Thảo Anh 25/04/2013 lqd1-0243 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/4

181 Trương Quỳnh Chi Không có lqd1-3833 quynhchi81 5 5/4

182 Lê Hoàng Bảo Châu Không có lqd1-4583 baochau19 5 5/4

183 Nguyễn Đình Phúc Hưng Không có lqd1-4585 phuchung90 5 5/4

184 Nguyễn Quốc Huy Không có lqd1-4586 quochuy34 5 5/4

185 Lê Anh Khoa Không có lqd1-4587 anhkhoa19 5 5/4

186 Lê Trần Ngọc Lam Không có lqd1-4588 ngoclam80 5 5/4

187 Vũ Ngọc Tường Lam Không có lqd1-4589 tuonglam65 5 5/4

188 Vũ Ngọc Linh Không có lqd1-4590 ngoclinh44 5 5/4

189 Ngô Hoàng Nhân Không có lqd1-4592 hoangnhan42 5 5/4

190 Nguyễn Vũ Phong Không có lqd1-4593 vuphong38 5 5/4

191 Trần Gia Phúc Không có lqd1-4594 giaphuc30 5 5/4

192 Mai Xuân Thành Không có lqd1-4595 xuanthanh25 5 5/4

193 Đinh Nguyễn Tố Uyên Không có lqd1-4597 touyen95 5 5/4

194 Đặng Minh Anh 16/08/2013 lqd1-5426 minhanh90 5 5/4

195 Nguyễn Bảo Thư 21/05/2013 lqd1-6153 baothu19 5 5/4

196 Nguyễn Võ Thái Duy 26/09/2013 lqd1-6189 thaiduy40 5 5/4

197 Trần Kim Ngân 01/01/2013 lqd1-6240 kimngan28 5 5/4

198 Lê Hồng Anh Thảo Không có anhthao2013 anhthao41 5 5/5

199 Đinh võ gia bảo Không có dinhvogiabao giabao23 5 5/5

200 lê đàm gia huy Không có ledamgiahuy giahuy54 5 5/5

201 Lê Ngọc Minh Anh 12/04/2013 lqd1-0175 minhanh42 5 5/5

202 Nguyễn Thiên Hoàng Ân 29/10/2013 lqd1-0176 hoangan44 5 5/5

203 Đinh Hoàng Bảo 05/02/2013 lqd1-0177 hoangbao29 5 5/5

204 Nguyễn Phạm Vũ Bảo 13/03/2013 lqd1-0179 vubao95 5 5/5

205 Nguyễn Quốc Bảo 11/09/2013 lqd1-0180 quocbao90 5 5/5

206 Dương Tấn Dũng 27/12/2013 lqd1-0182 tandung78 5 5/5

207 Huỳnh Bảo Duy Không có lqd1-0183 baoduy17 5 5/5

208 Trần Lương Duy 25/05/2013 lqd1-0184 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/5

209 Phạm Nguyễn Hải Đăng 12/10/2013 lqd1-0185 haidang62 5 5/5

210 Lưu Hương Giang 23/03/2013 lqd1-0186 huonggiang48 5 5/5

211 Nguyễn Phước Hạnh 28/09/2013 lqd1-0187 phuochanh31 5 5/5

212 Nguyễn Chí Hùng 21/03/2013 lqd1-0188 chihung56 5 5/5



213 Mai Quốc Huy 14/11/2013 lqd1-0189 quochuy37 5 5/5

214 Trần Công Quốc Hưng 16/03/2013 lqd1-0190 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/5

215 Đặng Phúc Khang 15/03/2013 lqd1-0191 phuckhang43 5 5/5

216 Nguyễn Hữu Khang 07/10/2013 lqd1-0192 huukhang71 5 5/5

217 Nguyễn Trần Ngân Khánh 10/08/2013 lqd1-0193 ngankhanh74 5 5/5

218 Doãn Hoàng Nam 10/10/2013 lqd1-0194 hoangnam74 5 5/5

219 Nguyễn Hiếu Nghĩa 03/02/2013 lqd1-0196 hieunghia84 5 5/5

220 Trần Phúc Nguyên 10/07/2013 lqd1-0197 phucnguyen19 5 5/5

221 Trần Tuệ Nhi 02/10/2013 lqd1-0198 tuenhi17 5 5/5

222 Nguyễn Hải Phong 25/10/2013 lqd1-0199 haiphong71 5 5/5

223 Cao Thiên Phúc 26/04/2013 lqd1-0200 thienphuc17 5 5/5

224 Đào Thị Minh Phúc 03/09/2013 lqd1-0201 minhphuc74 5 5/5

225 Trần Lê Phương 30/01/2013 lqd1-0202 lephuong23 5 5/5

226 Mai Thành Tài 28/07/2013 lqd1-0204 thanhtai32 5 5/5

227 Nguyễn Thiên Thanh 01/07/2013 lqd1-0205 thienthanh21 5 5/5

228 Phùng Quang Thiện 29/05/2013 lqd1-0207 quangthien58 5 5/5

229 Nguyễn Sơn Tùng 14/11/2013 lqd1-0209 sontung21 5 5/5

230 Phạm Bách 23/11/2013 lqd1-0212 phambach17 5 5/5

231 Kiều Thái An Không có lqd1-3769 thaian96 5 5/5

232 Nguyễn Lê Anh Khôi Không có lqd1-3791 anhkhoi96 5 5/5

233 Hà Gia Thuận Không có lqd1-3795 giathuan55 5 5/5

234 Trương Thành  Huy 22/11/2013 lqd1-4601 thanhhuy93 5 5/5

235 Đỗ Minh  Khương 20/12/2013 lqd1-4602 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/5

236 Chu Thiên  Phú 10/02/2013 lqd1-4603 thienphu79 5 5/5

237 Phạm Nguyễn Linh  Trang 03/11/2013 lqd1-4604 linhtrang38 5 5/5

238 Nguyễn Hạ  Vy 23/02/2013 lqd1-4606 havy80 5 5/5

239 Nguyễn Hoàng Thiên  Ngân Không có lqd1-4838 thienngan53 5 5/5

240 Nguyễn Lê Thảo Nguyên Không có lqd1-4840 thaonguyen27 5 5/5

241 Huỳnh Thị Ngân Đài Không có lqd1-4868 ngandai92 5 5/5

242 Phan Ngọc Hoài Anh 23/07/2013 lqd1-5427 hoaianh68 5 5/5

243 Nguyễn Khánh Hiền 15/10/2013 lqd1-5428 khanhhien50 5 5/5

244 Đinh Thanh Phong 30/04/2013 lqd1-6127 thanhphong52 5 5/5

245 Trần Bảo Ngọc Không có lvt-3960 baongoc69 5 5/5

246 Lê Hoàng Minh Đăng Không có dangvn2013 minhdang80 5 5/6

247 Đoàn Hà My Không có famylyhamy hamy30 5 5/6

248 Hồ Minh Minh Không có hominhminh minhminh16 5 5/6



249 Đinh Hạo Thiên 28/07/2012 iqd13714 haothien68 5 5/6

250 Nguyễn Thanh Cường 19/12/2013 lqd1-0047 thanhcuong59 5 5/6

251 Phạm Minh Châu 05/12/2012 lqd1-0216 minhchau98 5 5/6

252 Huỳnh Anh Quân 09/01/2013 lqd1-0233 anhquan19 5 5/6

253 Ngô Quang Trưởng 31/07/2013 lqd1-0239 quangtruong46 5 5/6

254 Phạm Ngọc Hoàng Anh 06/06/2013 lqd1-3681 hoanganh11 5 5/6

255 Nguyễn Thái Bảo 05/12/2013 lqd1-3683 thaibao17 5 5/6

256 Huỳnh Quốc Bảo 02/12/2013 lqd1-3684 quocbao93 5 5/6

257 Trương Ngọc Bích 16/11/2013 lqd1-3685 ngocbich17 5 5/6

258 Lê Thị Ngọc Bích 18/10/2013 lqd1-3686 ngocbich72 5 5/6

259 Nguyễn Đức Bảo Châu 06/08/2013 lqd1-3688 baochau21 5 5/6

260 Nguyễn Thái Quế Chi 17/02/2013 lqd1-3689 quechi79 5 5/6

261 Nguyễn Đình Khánh Đăng 12/03/2013 lqd1-3691 khanhdang32 5 5/6

262 Phan Ngọc Mỹ Duyên 01/07/2013 lqd1-3692 myduyen29 5 5/6

263 Vũ Gia Bảo Khánh 08/01/2013 lqd1-3695 baokhanh73 5 5/6

264 Hoàng Vũ Tuấn Kiệt 31/08/2013 lqd1-3696 tuankiet93 5 5/6

265 Nguyễn Tường Linh 22/09/2013 lqd1-3697 tuonglinh80 5 5/6

266 Đoàn Nguyễn Gia Linh 22/10/2013 lqd1-3698 gialinh43 5 5/6

267 Trần Gia Linh 23/09/2013 lqd1-3699 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/6

268 Đỗ Gia Linh 16/02/2013 lqd1-3700 gialinh55 5 5/6

269 Nguyễn Thị Khánh Linh 14/07/2013 lqd1-3701 khanhlinh33 5 5/6

270 Nguyễn Minh Long 28/02/2012 lqd1-3702 minhlong36 5 5/6

271 Nguyễn Duy Yến Minh 12/12/2013 lqd1-3703 yenminh51 5 5/6

272 Lưu Thị Quỳnh Nga 09/05/2013 lqd1-3705 quynhnga41 5 5/6

273 Trần Kim Oanh 11/04/2013 lqd1-3708 kimoanh25 5 5/6

274 Nguyễn Trọng Phúc 11/04/2013 lqd1-3709 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/6

275 Nguyễn Ngọc Lan Phương 02/02/2013 lqd1-3710 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/6

276 Nguyễn Vũ Ngọc Sơn 15/11/2013 lqd1-3712 ngocson13 5 5/6

277 Huỳnh Nam Thiên 11/10/2013 lqd1-3715 namthien84 5 5/6

278 Nguyễn Hoàng Thiện 14/03/2013 lqd1-3716 hoangthien76 5 5/6

279 Nguyễn Cao Trung Tín 08/02/2013 lqd1-3717 trungtin79 5 5/6

280 Nguyễn Vũ Hoàng Trí 13/07/2013 lqd1-3718 hoangtri40 5 5/6

281 Lưu Bảo Uyên 21/01/2013 lqd1-3721 baouyen50 5 5/6

282 Phạm Hoàng Nhã Uyên 07/07/2013 lqd1-3722 nhauyen42 5 5/6

283 Nguyễn Phúc Vinh 15/05/2013 lqd1-3724 phucvinh25 5 5/6

284 Phạm Võ Trọng Khang 04/05/2013 lqd1-4611 trongkhang41 5 5/6



285 Trần Bảo Ngọc 25/03/2013 lqd1-4614 baongoc31 5 5/6

286 Lê Hữu Trí 19/11/2012 lqd1-4618 huutri14 5 5/6

287 Nguyễn Lý Nam Việt 02/04/2013 lqd1-4620 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/6

288 Trần Phương Linh 07/03/2013 lqd1-4621 phuonglinh50 5 5/6

289 Lê Hồ Khôi Minh 28/07/2013 lqd1-4623 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/6

290 PHẠM NGỌC QUỲNH ANH 23/10/2013 lqd1-5429 quynhanh49 5 5/6

291 Nguyễn Trương Anh Minh 29/11/2013 lqd1-5431 anhminh13 5 5/6

292 Nguyễn Kim Ngân 07/09/2013 lqd1-5433 kimngan12 5 5/6

293 Trần Tuấn Kiệt 09/12/2013 lqd1-6241 tuankiet35 5 5/6

294 Nguyễn Ngọc Vy Anh 03/03/2013 lqd1-0244 vyanh12 5 5/7

295 Phan Lê Hà Anh 21/05/2013 lqd1-0245 haanh20 5 5/7

296 Võ Hồ Minh Anh 16/10/2013 lqd1-0246 minhanh59 5 5/7

297 Trần Gia Bảo 01/03/2013 lqd1-0247 giabao44 5 5/7

298 Đặng Quốc Cường 31/08/2013 lqd1-0249 quoccuong82 5 5/7

299 Lê Minh Hoàng Cường 02/06/2013 lqd1-0250 hoangcuong61 5 5/7

300 Nguyễn Minh Đạt 23/12/2013 lqd1-0252 minhdat89 5 5/7

301 Trần Gia Hân 01/03/2013 lqd1-0253 giahan95 5 5/7

302 Mã Văn Gia Huy 04/05/2013 lqd1-0254 giahuy62 5 5/7

303 Nguyễn Quang Huy 28/02/2013 lqd1-0255 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/7

304 Hoàng Đình Khang 30/10/2013 lqd1-0256 dinhkhang36 5 5/7

305 Hồ Trọng Khanh 24/06/2013 lqd1-0257 trongkhanh40 5 5/7

306 Trần Ngọc Tuấn Kiệt 20/07/2013 lqd1-0258 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/7

307 Nguyễn Thị Phương Linh 11/10/2013 lqd1-0259 phuonglinh24 5 5/7

308 Đỗ Thị Khánh Ly 23/04/2013 lqd1-0260 khanhly72 5 5/7

309 Trương Nguyễn Khánh Nam 11/10/2013 lqd1-0261 khanhnam75 5 5/7

310 Nguyễn Nhan Thanh Ngọc 05/04/2013 lqd1-0262 thanhngoc35 5 5/7

311 Nguyễn Huỳnh Thành Nhân 15/06/2013 lqd1-0263 thanhnhan52 5 5/7

312 Trần Nhân 18/07/2013 lqd1-0264 trannhan94 5 5/7

313 Trần Nguyên Phong 01/11/2013 lqd1-0265 nguyenphong95 5 5/7

314 Huỳnh Nhựt Quang 12/06/2013 lqd1-0266 nhutquang25 5 5/7

315 Dương Đức Minh Tấn 26/10/2013 lqd1-0267 minhtan93 5 5/7

316 Huỳnh Trí Thiện 12/01/2013 lqd1-0269 trithien83 5 5/7

317 Lâm Minh Trí 22/08/2012 lqd1-0270 minhtri33 5 5/7

318 Vũ Thanh Trúc 08/10/2013 lqd1-0271 thanhtruc67 5 5/7

319 Lương Gia Tuệ 07/03/2013 lqd1-0272 giatue79 5 5/7

320 Nguyễn Ngọc Cát Tường 28/10/2013 lqd1-0273 cattuong95 5 5/7



321 Nguyễn Thể Uyên 19/05/2013 lqd1-0274 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/7

322 Nguyễn Ngọc Thảo Vân 13/03/2013 lqd1-0275 thaovan25 5 5/7

323 Nguyễn Hoàng  Việt 12/11/2013 lqd1-0276 hoangviet80 5 5/7

324 Nguyễn Hà Giang Không có lqd1-3644 hagiang20 5 5/7

325 Trần Ngọc Gia Hân Không có lqd1-3645 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/7

326 Đỗ Nguyễn Duy Khoa Không có lqd1-3646 duykhoa65 5 5/7

327 Mai Ngọc Khánh My Không có lqd1-3647 khanhmy43 5 5/7

328 Nguyễn Huỳnh Tấn Quý Không có lqd1-3648 tanquy83 5 5/7

329 Nguyễn Thanh Tuấn Không có lqd1-3649 thanhtuan69 5 5/7

330 Nguyễn Hoàng Phương Uyên Không có lqd1-3650 phuonguyen15 5 5/7

331 Đỗ Huy Vũ Không có lqd1-3651 huyvu16 5 5/7

332 Hứa Xuân Yến Không có lqd1-3652 xuanyen34 5 5/7

333 Châu Khởi Minh Không có lqd1-3653 Mật khẩu đã được thay đổi 5 5/7

334 Lương Tuyết Trân Không có lqd1-3654 tuyettran55 5 5/7

335 Lê Như Ý Không có lqd1-3657 nhuy21 5 5/7

336 Nguyễn Phước Ngọc Thy Không có lqd1-4808 ngocthy85 5 5/7

337 Lê Chí Dũng 10/11/2013 lqd1-5434 chidung22 5 5/7

338 Trịnh Đặng Gia Hân 01/12/2013 lqd1-5435 giahan32 5 5/7

339 Trương Quỳnh Chi 20/03/2013 lqd1-6242 quynhchi93 5 5/7


